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Th  ký phiên tòaư : Bà Tr n Th y Bích Huy n – Th  ký Tòa án nhân dânầ ụ ề ư
huy n C n Gi , Thành ph  H  Chí Minh.ệ ầ ờ ố ồ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n C n Gi  tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ệ ầ ờ
Ông Nguy n Văn Thanh – Ki m sát viên.ễ ể

Ngày 22 tháng 4 năm 2021 t iạ  tr  s  Tòa án nhân dân huy n C n Gi ,ụ ở ệ ầ ờ
Thành  ph  H  Chí  Minh  ố ồ xét  x  s  th m  công  khai  v  án  th  lý  sử ơ ẩ ụ ụ ố
249/2020/TLST-HNGĐ ngày 11 tháng 11 năm 2020 v  vi c “Ly hôn” theoề ệ
Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 17/2021/QĐXXST-HNGĐ ngày 10 tháng 3ế ị ư ụ ử ố
năm 2021 và Quy t đ nh hoãn phiên tòa s : 25/2021/QĐST-HNGĐ ngày 30ế ị ố
tháng 3 năm 2021 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

- Nguyên đ n: ơ Bà Tr n Đinh T, sinh năm: 1993. ầ

Th ng trú: 71/14 ĐĐ, ph ng P, qu n T, Thành ph  H  Chí Minh. ườ ườ ậ ố ồ

T m trú: 55/39 T, ph ng B, qu n B, Thành ph  H  Chí Minh. (Có đ nạ ườ ậ ố ồ ơ
xin xét x  v ng m t)ử ắ ặ

- B  đ n:ị ơ          Ông Ngô Qu c T, sinh năm: 1993. ố

Đ a ch : Khu dân c  C, p B, xã B, huy n C, Thành ph  H  Chí Minh.ị ỉ ư ấ ệ ố ồ
(V ng m t)ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n đ  ngày 11 tháng 11 năm 2020, b n t  khai ngàyơ ở ệ ề ả ự
08 tháng 12 năm 2020 và các biên b n v  vi c không ti n hành hòa gi i đ c,ả ề ệ ế ả ượ
nguyên đ n bà Tr n Đinh T trình bày:ơ ầ



Bà và ông Ngô Qu c T t  nguy n chung s ng v i nhau vào năm 2019,ố ự ệ ố ớ
đ n năm 2020 có đăng ký k t hôn t i y ban nhân dân xã B, huy n Cế ế ạ Ủ ệ , Thành
phố H  Chí Minh, theo gi y ch ng nh n k t hôn sồ ấ ứ ậ ế ố 14, ngày 11/02/2020. Vợ
ch ngồ  s ng chungố  t i nhà ba m  c a bà t i đ a ch  55/39 TL, ph ng B, qu nạ ẹ ủ ạ ị ỉ ườ ậ
B, Thành ph  H  Chí Minhố ồ , s ng đ c 14 tháng thì v  ch ng d n v  nhà mố ượ ợ ồ ọ ề ẹ
ch ng  p B, xã B, huy n C, Thành ph  H  Chí Minh,ồ ở ấ ệ ố ồ  v  ch ng chung s ngợ ồ ố
t i nhà m  ch ng đ c 03 tháng thì phát sinh mâu thu nạ ẹ ồ ượ ẫ . Nguyên nhân xu tấ
phát t  vi c b t đ ng quan đi m nhau trong cu c s ng, mâu thuừ ệ ấ ồ ể ộ ố ẫn v  ti nề ề
b c, v  chung lo con chung v  ch ng không th  chia sạ ề ợ ồ ể ẻ nhau, th ng xuyênườ
cãi vã, ông T th ng xuyên ch i b i, có l i l  xúc ph m bà và gia đình bà,ườ ử ớ ờ ẽ ạ
m c ặ dù bà đã nhi u l n khuyênề ầ  nhủ nh ng ông T v n không thay đ i, tư ẫ ổ ừ đó
tình c m v  ch ng ngày càng l nh nh t và ả ợ ồ ạ ạ t  ừ tháng 5/2020 bà N đ a con làư
cháu Ngô Tr n B o N v  nhà ba m  ru t bà s ng cho đ n nay. T  khi ly thânầ ả ề ẹ ộ ố ế ừ
đ n nayế , ông T không có bi u hi n thái  đ  ho c liên l c  đ  hàn g n vể ệ ộ ặ ạ ể ắ ợ
ch ng, không quan tâm con cái, bà nh n th y cu c s ng v  ch ng không cònồ ậ ấ ộ ố ợ ồ
h nh phúc và tình c m ngày càng l nh nh t không th  hàn g n l i đ c. Vìạ ả ạ ạ ể ắ ạ ượ
v yậ , bà yêu c u Tòa án xem xét, gi i quy t cho bà đ c ly hôn v i ông Ngôầ ả ế ượ ớ
Qu c T. ố

V  con chung: Có 01 con chung là cháu Ngô Tr n B o N, sinh ngày:ề ầ ả
19/12/2019. N u đ c Tòa án gi i quy t cho ly hôn v i ông T, bà có nguy nế ượ ả ế ớ ệ
v ng đ c tr c ti p nuôi con cho đ n khi tr ng thành đ  18 tu i; không yêuọ ượ ự ế ế ưở ủ ổ
c u ông T c p d ng nuôi con chung. ầ ấ ưỡ

V  tài s n chung và n  chung: ề ả ợ Bà N trình bày không có. 

Đ i v i b  đ n ông ố ớ ị ơ Ngô Qu c Tố  đã đ c Tòa án nhân dân huy n C nượ ệ ầ
Gi  t ng đ t, niêm y t thông báo th  lý v  án, thông báo v  phiên h p ki mờ ố ạ ế ụ ụ ề ọ ể
tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  và hòa gi i, quy t đ nh đ a vệ ộ ế ậ ứ ứ ả ế ị ư ụ
án ra xét x  và quy t đ nh hoãn phiên tòa h p l  nh ng ông ử ế ị ợ ệ ư T không có ý ki n,ế
đ ng th i v ng m t trong t t c  các l n Tòa án tri u t p không có lý do. Vìồ ờ ắ ặ ấ ả ầ ệ ậ
v y, Tòa án ti n hành xét x  v ng m t b  đ n.ậ ế ử ắ ặ ị ơ

Đ i di n Vi n ạ ệ ệ ki m sát nhân dân huy n C n Gi  phát bi u ý ki n vể ệ ầ ờ ể ế ề
vi c tuân theo pháp lu t t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án: Tòa án nhânệ ậ ố ụ ả ế ụ
dân huy n C n Gi  th  lý và gi i quy t v  án theo th  t c s  th m là đúngệ ầ ờ ụ ả ế ụ ủ ụ ơ ẩ
th m quy n. Trong quá trình gi i quy t v  án k  t  khi th  lý v  án cho đ nẩ ề ả ế ụ ể ừ ụ ụ ế
tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án, Th m phán và H i đ ng xét x  đãướ ờ ể ộ ồ ử ị ẩ ộ ồ ử
tuân th  theo đúng quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s . Đ i v i vi c ch pủ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ố ớ ệ ấ
hành pháp lu t c a ng i tham gia t  t ng dân s : Nguyên đ n đã th c hi nậ ủ ườ ố ụ ự ơ ự ệ
đúng quy n và nghĩa v  theo quy đ nh t i các Đi u 70, 71 và 234 B  lu t tề ụ ị ạ ề ộ ậ ố
t ng dân s  năm 2015. B  đ n không th c hi n đúng quy n và nghĩa v  theoụ ự ị ơ ự ệ ề ụ
quy đ nh t i các Đi u 70, 72 B  lu t t  t ng dân s  năm 2015. ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự

Quan đi m gi i quy t v  án: Xét yêu c u ly hôn và nuôi con c a bàể ả ế ụ ầ ủ
Tr n Đinh T là chính đáng. Đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n toàn b  yêuầ ề ị ộ ồ ử ấ ậ ộ
c u c a bà Tr n Đinh T.ầ ủ ầ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, ý ki n phát bi u c aứ ế ả ậ ạ ế ể ủ
đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n C n Gi , H i đ ng xét x  nh n đ nh:ạ ệ ệ ể ệ ầ ờ ộ ồ ử ậ ị

[1] Quan h  tranh ch p và th m quy n gi i quy t v  án:ệ ấ ẩ ề ả ế ụ

Nguyên đ n bà Tr n Đinh T có đ n xin ly hôn v i ông Ngô Qu c T,ơ ầ ơ ớ ố
sinh năm: 1993, có h  kh u th ng trú: Khu dân c  C, p B, xã B,ộ ẩ ườ ư ấ  huy n C,ệ
Thành ph  H  Chí Minh. Quan h  tranh ch p này là tranh ch p ly hôn ố ồ ệ ấ ấ nên vụ
án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n C n Gi , Thànhộ ẩ ề ả ế ủ ệ ầ ờ
ph  H  Chí Minh theo quy đ nh t i  ố ồ ị ạ kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi uả ề ể ả ề
35, kho n 3 Đi u 36,  ả ề đi m a kho n 1 Đi u 39 c a B  lu t t  t ng dân sể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
năm 2015.

[2] T  cách tham gia t  t ng c a các đ ng s : ư ố ụ ủ ươ ự

Căn c  vào Đi u 68 c a B  lu t t  t ng dân s  năm 2015 thì: ứ ề ủ ộ ậ ố ụ ự

Bà Tr n Đinh T tham gia t  t ng v i t  cách là nguyên đ n.ầ ố ụ ớ ư ơ

Ông Ngô Qu c T tham gia t  t ng v i t  cách là b  đ n.ố ố ụ ớ ư ị ơ

Xét th y b  đ n v ng m t l n th  hai t i phiên tòa không có lý do, cănấ ị ơ ắ ặ ầ ứ ạ
c  vào kho n 2 Đi u 227 và kho n 3 Đi u 228 c a B  lu t t  t ng dân sứ ả ề ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
năm 2015, H i đ ng xét x  ti n hành xét x  v ng m t đ ng s  là phù h p.ộ ồ ử ế ử ắ ặ ươ ự ợ

[3] Yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n:ầ ở ệ ủ ơ

- V  quan h  hôn nhân: Bà Tr n Đinh T và ông Ngô Qu c T t  nguy nề ệ ầ ố ự ệ
chung s ng vào năm 2019, đ n năm 2020 có đăng ký k t hôn t i y ban nhânố ế ế ạ Ủ
dân xã B, huy n Cệ , Thành phố H  Chí Minh, theo gi y ch ng nh n k t hôn sồ ấ ứ ậ ế ố
14, ngày 11/02/2020, nh  v y hôn nhân gi a bà T và ông T đ c pháp lu tư ậ ữ ượ ậ
công nh n. ậ

V  ch ngợ ồ  bà T s ng chungố  t i nhà ba m  c a bà T t i đ a ch  55/39 TL,ạ ẹ ủ ạ ị ỉ
ph ng B,  qu n B,  Thành ph  H  Chí  Minhườ ậ ố ồ , s ng đ c  14 tháng thì  vố ượ ợ
ch ng d n v  nhà m  ch ng  p B, xã B, huy n C n Gi , Thành ph  Hồ ọ ề ẹ ồ ở ấ ệ ầ ờ ố ồ
Chí Minh, v  ch ng chung s ng t i nhà m  ch ng đ c 03 tháng thì phát sinhợ ồ ố ạ ẹ ồ ượ
mâu thu nẫ . Nguyên nhân xu t phát t  vi c b t đ ng quan đi m nhau trongấ ừ ệ ấ ồ ể
cu c s ng, mâu thuộ ố ẫn v  ti n b c, v  chung lo con chung v  ch ng khôngề ề ạ ề ợ ồ
th  chia sể ẻ nhau, th ng xuyên cườ ãi vã, ông T th ng xuyên ch i b i, có l i lườ ử ớ ờ ẽ
xúc ph m bàạ  T và gia đình bà T, m c ặ dù bà T đã nhi u l n khuyên ề ầ nh  ủ nh ngư
ông T v n không thay đ i, tẫ ổ ừ đó tình c m v  ch ng ngày càng l nh nh t và ả ợ ồ ạ ạ từ
tháng 5/2020 bà T đ a con là cháu ư N v  nhà ba m  ru t bàề ẹ ộ  T s ng cho đ nố ế
nay. T  khi ly thân đ n nayừ ế , ông T không có bi u hi n thái đ  ho c liên l cể ệ ộ ặ ạ
đ  hàn g n v  ch ng, không quan tâm con cái, bà ể ắ ợ ồ T nh n th y cu c s ng vậ ấ ộ ố ợ
ch ng không còn h nh phúc và tình c m ngày càng l nh nh t không th  hànồ ạ ả ạ ạ ể
g n l i đ c. Vì v yắ ạ ượ ậ , bà Tr n Đinh T ầ yêu c u Tòa án xem xét, gi i quy t choầ ả ế
bà đ c ly hôn v i ông Ngô Qu c T. ượ ớ ố
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- V  quan h  con chung: Bà T và ông T cề ệ ó 01 con chung là cháu Ngô
Tr n B o N, sinh ngày: 19/12/2019ầ ả , hi n đang  v i bà T. Qua ghi nh n ýệ ở ớ ậ
ki n bà T có nguy n v ng đ c ti p t c chăm sóc, nuôi d ng, giáo d c conế ệ ọ ượ ế ụ ưỡ ụ
cho đ n khi tr ng thành đ  18 tu i và không yêu c u ông T c p d ng nuôiế ưở ủ ổ ầ ấ ưỡ
con. Xét yêu c u c a bà T là chính đáng nên H i đ ng xét x  ch p nh n choầ ủ ộ ồ ử ấ ậ
bà T tr c ti p nuôi con. ự ế

- V  nghĩa v  c p d ng nuôi con: Ghi nh n s  t  nguy n c a bà Tề ụ ấ ưỡ ậ ự ự ệ ủ
không yêu c u ông T c p d ng nuôi con chung.ầ ấ ưỡ

- V  tài s n chung và n  chung: Bà T trình bày không có nên không xemề ả ợ
xét gi i quy t.ả ế

T  nh n đ nh trên H i đ ng xét x  xét th y yêu c u c a bà T là có cănừ ậ ị ộ ồ ử ấ ầ ủ
c , l i đ  ngh  c a Vi n ki m sát đ c ch p nh n.ứ ờ ề ị ủ ệ ể ượ ấ ậ

[4] Án phí Hôn nhân gia đình s  th m:ơ ẩ

Do bà Tr n Đinh T ầ là ng i n p đ n xin ly hôn nên ườ ộ ơ bà ph i ch u án phíả ị
hôn nhân và gia đình s  th m theo quy đ nh t i ơ ẩ ị ạ kho n 4 Đi u 147 c a B  lu tả ề ủ ộ ậ
t  t ng  ố ụ dân  s  năm  2015ự ,  đi m  a  kho n  5  Đi u  27  ể ả ề Ngh  quy t  sị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, n p,ị ề ứ ễ ả ộ
qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ả ử ụ ệ

Vì các l  trênẽ ,

QUY T Đ NH:Ế Ị

- Căn c  các Đi u 56, 57, 81, 82, 83 c a Lu t hôn nhân và gia đình.ứ ề ủ ậ

- Căn c  vào kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35,ứ ả ề ể ả ề  kho n 3 Đi uả ề
36, đi m a kho n 1 Đi u 39, Đi u 71, kho n 4 Đi u 147, ể ả ề ề ả ề kho n 2 Đi u 227ả ề
và kho n 3 Đi u 228, ả ề Đi u 271 và kho n 1 Đi u 273 c a B  lu t t  t ng dânề ả ề ủ ộ ậ ố ụ
s  năm 2015.ự

-  Căn c  ứ Ngh  quy t  s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quyị ế ố
đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phíị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ
Tòa án.

- Căn c  vào các Đi u 2, 6, 7, 9, 30 Lu t Thi hành án dân s .ứ ề ậ ự

Tuyên x :ử

1. V  quan h  hôn nhân: Ch p nh n yêu c u c a nguyên đ n bà Tr nề ệ ấ ậ ầ ủ ơ ầ
Đinh T đ c ly hôn v i ông Ngô Qu c T.ượ ớ ố

2.  V  quan  h  con  chung:  Giao  ề ệ cháu  Ngô Tr n  B o N,  sinh  ngày:ầ ả
19/12/2019 cho bà Tr n Đinh T tr c ti p nuôi d ng cho đ n khi cháu tr ngầ ự ế ưỡ ế ưở
thành đ  18 tu i. ủ ổ

3. V  nghĩa v  c p d ng nuôi con: Ghi nh n s  t  nguy n c a bà Tề ụ ấ ưỡ ậ ự ự ệ ủ
không yêu c u ông T c p d ng nuôi con chung.ầ ấ ưỡ

Ông Ngô Qu c T có quy n thăm nom, chăm sóc con chung. Vì quy nố ề ề
l i c a con chung, khi có yêu c u c a cha, m  ho c cá nhân, t  ch c đ cợ ủ ầ ủ ẹ ặ ổ ứ ượ
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quy đ nh t i kho n 5 Đi u 84 c a Lu t hôn nhân và gia đình năm 2014, Tòa ánị ạ ả ề ủ ậ
có th  quy t đ nh thay đ i ng i tr c ti p nuôi con ho c bu c th c hi nể ế ị ổ ườ ự ế ặ ộ ự ệ
nghĩa v  c p d ng.ụ ấ ưỡ

4. V  tài s n chung và n  chung: Ghi nh n l i khai c a bà T không cóề ả ợ ậ ờ ủ
tài s n chung và n  chung.ả ợ

5. V  án phí: Bà Tr n Đinh T ph i ch u án phí hôn nhân và gia đình sề ầ ả ị ơ
th m là ẩ 300.000 đ ng (Ba trăm nghìn đ ng) ồ ồ nh ng đ c kh u tr  vào s  ti nư ượ ấ ừ ố ề
t m ng án phí là  ạ ứ 300.000 đ ng (Ba trăm nghìn đ ng)  ồ ồ theo biên lai thu ti nề
t m ng án phí s  AG/2011/07168 ngày 11 tháng 11 năm 2020 c a Chi c cạ ứ ố ủ ụ
Thi hành án dân s  huy n C n Gi . Bà Tr n Đinh T đã n p đ  án phí hônự ệ ầ ờ ầ ộ ủ
nhân và gia đình s  th m. ơ ẩ

6. Quy n kháng cáo:ề

Nguyên đ nơ , b  đ n v ng m t t i phiên tòa có quy n kháng cáo trongị ơ ắ ặ ạ ề
th i h n 15 ngày k  t  ngày nh n b n án ho c b n án đ c niêm y t. ờ ạ ể ừ ậ ả ặ ả ượ ế

7. Quy n yêu c u thi hành án, nghĩa v  thi hành án, th i hi u thi hànhề ầ ụ ờ ệ
án: 

Tr ng h p quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu tườ ợ ế ị ượ ị ạ ề ậ
Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án, ng i ph i thi hành án cóự ườ ượ ườ ả
quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án ho c b  c ng chề ả ậ ề ầ ặ ị ưỡ ế
thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 9 Lu t Thi hành án dân s . Th iị ạ ề ậ ự ờ
hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành ánệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
dân s .ự
N i nh n :ơ ậ
- Các đ ng s ;ươ ự
- VKSND huy n C n Gi ;ệ ầ ờ
- Chi c c THADS huy n C n Gi ;ụ ệ ầ ờ
- UBND n i đăng ký k t hôn;ơ ế
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ  

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Tr ng Phúcễ ọ
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